
PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ
Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh 

tại xã Lộc Thạnh, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

(Kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh  ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010;

- Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh.

II. SỐ LIỆU VỀ ĐỊA ĐIỂM, DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT, HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

1. Địa điểm triển khai thực hiện Dự án:

Hồ chứa nước Lộc Thạnh được xây dựng tại ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh, ấp 5B và ấp Thạnh Đông xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

2. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 39ha.

Trong đó:                  

  
- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm:            35,20ha


- Đất thổ cư:   



               0,34ha


- Đất đường giao thông và sông suối: 
     3,46ha 

3. Thời điểm thu hồi: Năm 2010.

4. Thời gian dự kiến triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tháng 6/2010.

5. Hiện trạng sử dụng đất:

Đất khu vực giải phóng mặt bằng do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng chủ yếu để trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây ngắn ngày. Nhà ở gồm:   Nhà cấp IV, nhà bán kiên cố, nhà tạm, chòi canh. Diện tích trồng cây lâu năm chủ yếu là cà phê, điều, tiêu và các loại cây ăn quả có giá trị như: Măng cụt, sầu riêng. Ngoài ra, còn một số diện tích nhỏ trồng cây ăn quả như: mít, mãng cầu, xoài…

6. Nguồn gốc sử dụng đất: 

Chủ yếu là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm của các hộ gia đình nằm trong khu vực GPMB đã được cấp giấy CNQSDĐ.

III. TỔNG HỢP VỀ SỐ HỘ TRONG KHU VỰC GPMB

Theo kết quả điều tra giai đoạn khảo sát lập dự án đầu tư: Tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong khu vực quy hoạch dự án bị thu hồi đất là 80 hộ, trong đó không có hộ gia đình nào là đồng bào dân tộc. 

IV. DỰ KIẾN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, MỨC BỒI THƯỜNG, ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG

1. Chính sách và thủ tục bồi thường, hỗ trợ:

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đơn giá bồi thường: 

2.1. Đơn giá bồi thường về đất: 

Theo Biên bản làm việc ngày 20/5/2010 giữa Ban QLCDA ngành Nông nghiệp & PTNT với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Ninh, đại diện các hộ dân và UBND xã Lộc Thạnh, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, đơn giá bồi thường về đất như sau:

- Đất nông nghiệp (không phân biệt vị trí, khu vực đất): 14.200 đồng/m2;

- Đất ở: Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh.

2.2. Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng: 

Áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

V. CÁC KHOẢN HỖ TRỢ
1. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của Ủy ban nhân dân cấp xã: Áp dụng theo Điều 31 Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể:

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách Nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. 

2. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở: Áp dụng theo Điều 32 Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể:

a) Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. 

b) Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.   

3. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: Áp dụng theo Điều 33 Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể:

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Mục V Phương án này mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng việc hỗ trợ bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng (=) đơn giá đất nông nghiệp nhân (x) hệ số hỗ trợ là 1,5 lần để đảm bảo tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ về đất nông nghiệp tương đương với giá thị trường tại thời điểm bồi thường. Diện tích đất hỗ trợ bằng với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

b) Trường hợp người trong độ tuổi lao động được hỗ trợ theo quy định tại Điều này có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì có thể lựa chọn một trong hai phương án sau:

- Hỗ trợ bằng tiền mặt với mức là 3 triệu đồng/người;

- Hỗ trợ bằng việc được đào tạo nghề miễn phí 01 khoá học tại các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh.

4. Hỗ trợ di chuyển: Áp dụng theo Điều 34 Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Trường hợp di chuyển trong huyện, thị xã  mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ; ngoài huyện, thị xã 4 triệu đồng/hộ; ngoài tỉnh là 5 triệu đồng/hộ. 

- Đối với cơ quan, đơn vị và tổ chức khác: Hỗ trợ theo khối lượng và chi phí thực tế di chuyển, do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xem xét, xác định mức hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp. 

- Người bị thu hồi đất ở không còn chỗ ở khác; trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí vào khu tái định cư), được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở; thời gian và mức hỗ trợ cụ thể là 1.000.000 đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 5 khẩu trở xuống, trong thời gian 6 tháng (Trường hợp hộ gia đình có trên 5 nhân khẩu thì cứ mỗi nhân  khẩu tăng thêm được tính 200.000 đồng/tháng).

5. Hỗ trợ đối với gia đình chính sách khi phải di chuyển chỗ ở (có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền): Áp dụng theo Điều 35 Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động: 3.000.000 đồng/hộ;

- Thương binh, gia đình liệt sĩ (cha mẹ, vợ, chồng, con là liệt sĩ): 2.000.000đồng/hộ;

- Gia đình có công với cách mạng, gia đình cách mạng lão thành, gia đình cán bộ hưu trí và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên khác: 1.000.000 đồng/hộ;

- Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều đối tượng chính sách được hưởng như nêu trên thì chỉ tính một mức hỗ trợ của đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. 

6. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: Áp dụng theo Điều 36 Chương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể:

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đất vườn, ao và đất nông nghiệp quy định tại khoản 2 mục V Phương án này) thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây:

- Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng với số tiền là 300.000 đồng/tháng/nhân khẩu nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện Kinh tế - Xã hội khó khăn hoặc có điều kiện Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng;

- Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng với số tiền là 300.000 đồng/tháng/nhân khẩu nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện Kinh tế - Xã hội khó khăn hoặc có điều kiện Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng (địa bàn có điều kiện Kinh tế - Xã hội khó khăn xác định theo Công văn số 588/TTg-ĐP ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây nguyên).

b) Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh do bị ngừng sản xuất kinh doanh: 

- Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh đóng thuế theo mức khoán doanh thu hàng tháng từ 10 triệu đồng trở xuống thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng trong 6 tháng.

- Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hạch toán để tính thuế thì mức hỗ trợ theo thực lãi (thu nhập sau thuế) trong 6 tháng nhưng không thấp hơn 6 triệu đồng. Thu nhập sau thuế để tính hỗ trợ lấy theo quyết toán thuế năm gần nhất.

c) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ bằng tiền. Mức hỗ trợ cao nhất bằng giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

d) Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/ha.

VI. XỬ LÝ VẬT TƯ, CÂY TRỒNG SAU KHI BỒI THƯỜNG

Các hộ gia đình, cá nhân được phép thu hồi cây trồng và hoa màu, tài sản, vật tư trên đất sau khi đã được bồi thường, nhưng phải đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ của dự án.

VII. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ
- Áp dụng Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Vị trí tái định cư: Các hộ dân đủ điều kiện tái định cư theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh, Ban QLCDA ngành Nông nghiệp & PTNT bố trí khu tái định cư tại khu vực bãi vật liệu. Sau khi lấy đất đắp đập, Ban QLCDA ngành NN&PTNT sẽ đầu tư khu tái định theo quy định hiện hành. 

VIII. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CANH

Với đơn giá bồi thường nêu trên, cơ bản người dân đủ điều kiện tìm đất tái định canh với đơn giá tương đương đơn giá bồi thường, do đó không bố trí tái định canh.

IX. DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
Dự toán chi phí bồi thường ước tính: 23.246.080.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm tám mươi ngàn đồng). 

Trong đó:                     

- Chi phí bồi thường về đất: 

        12.632.800.000 đồng

- Chi phí bồi thường về nhà ở: 


1.700.000.000 đồng

- Chi phí bồi thường về công trình phụ: 
2.700.000.000 đồng

- Chi phí bồi thường về cây trồng: 

2.600.000.000 đồng

- Chi phí hỗ trợ: 




1.500.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 



2.113.280.000 đồng

X. KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG

- Việc chi trả tiền bồi thường do Ban QLCDA ngành Nông nghiệp & PTNT thực hiện có sự giám sát của UBND xã Lộc Thạnh và UBND xã Lộc Tấn.

- Địa điểm chi trả: Tại UBND xã Lộc Thạnh và UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

- Thời gian chi trả: Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết được duyệt.

XI. KẾ HOẠCH DI DỜI

Ban QLCDA ngành NN&PTNT, Hội đồng Bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, UBND xã Lộc Thạnh và UBND xã Lộc Tấn thông báo cho nhân dân di dời sau khi các hộ dân nhận đủ tiền bồi thường. Thời gian di dời là 15 ngày.

XII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khi có kiến nghị, khiếu nại, UBND xã Lộc Thạnh, xã Lộc Tấn có trách nhiệm giải thích rõ cho nhân dân trên cơ sở các chính sách và đơn giá bồi thường được nêu ở trên. Chỉ chuyển khiếu nại lên Hội đồng Bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư khi xét thấy khiếu nại, thắc mắc của nhân dân hợp lý mà chính sách đã ban hành chưa đáp ứng.


Cơ quan nhận kiến nghị, khiếu nại của nhân dân: Ban QLCDA ngành Nông nghiệp & PTNT. Ban QLCDA ngành NN&PTNT có trách nhiệm tổng hợp khiếu nại và đề xuất hướng giải quyết lên Hội đồng Bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.


Hội đồng Bồi thường GPMB thi công cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân dân trong thẩm quyền và chuyển khiếu nại lên cấp trên khi vượt thẩm quyền.

----------------oOo---------------


